
SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT TRONG VĂN 

BẢN THUYẾT MINH 

 

I. TÌM HIỂU VIỆC SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT 

TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH 

1. Ôn tập văn bản thuyết minh. 

 - Văn bản thuyết minh là kiểu văn bản thường gặp trong mọi lĩnh vực đời 

sống, có chức năng cung cấp tri thức về đặc điểm, tính chất, nguyên 

nhân,… của các hiện tượng, sự vật trong tự nhiên, xã hội bằng cách trình 

bày, giới thiệu, giải thích. 

- Văn bản thuyết minh có những tính chất 

     + Tính phổ biến 

     + Tính khoa học chính xác 

     + Tính khách quan 

- Mục đích của văn bản thuyết minh Cung cấp những tri thức khách quan, 

chính xác cho con người. 

- Các phương pháp thuyết minh thường dùng: 

       + Phương pháp nêu định nghĩa, giải thích. 

       + Phương pháp liệt kê. 

       + Phương pháp nêu ví dụ. 

       + Phương pháp dùng số liệu. 

       + Phương pháp so sánh. 

       + Phương pháp phân loại, phân tích. 

2. Viết văn bản thuyết minh có sử dụng một số biện pháp nghệ 

thuật. 

- Đối tượng của văn bản thuyết minh: Vẻ đẹp của đá và nước ở Hạ 

Long. 



- Văn bản có cung cấp được tri thức khách quan về đối tượng. 

- Phương pháp thuyết minh chủ yếu: 

       + Phương pháp nêu định nghĩa giải thích: “Nước tạo nên sự di 

chuyển”. 

       + Phương pháp liệt kê: “Có thể để mặc cho con thuyền của ta 

mỏng… giữa các đảo đá” 

- Biện pháp nghệ thuật được sử dụng thêm là: 

       + Biện pháp nhân hóa: “Chính Nước làm cho Đá sống dậy, làm cho 

Đá vốn bất động và vô tri bỗng trở nên linh hoạt, có thể động đến vô 

tận và có tri giác có tâm hồn”. “Đá trẻ trung ta chừng đã quen lắm bỗng 

bạc xóa lên, rõ ràng trước mắt ta là một bậc tiên ông không còn có tuổi” 

       + Biện pháp liên tưởng: Đá giống như con người “Và cái thập loại 

chúng sinh Đá chen chúc khắp Vịnh Hạ Long, già đi trẻ lại…” 

=> Nhận xét: 

     - Muốn cho văn bản thuyết minh được sinh động, hấp dẫn, người ta 

vận dụng thêm một số biện pháp nghệ thuật như kể chuyện, tự thuật, 

đối thoại theo lối ẩn dụ, nhân hóa hoặc các hình thức vè, diễn ca. 

     - Các biện pháp nghệ thuật cần được sử dụng thích hợp, góp phần 

làm nổi bật đặc điểm của đối tượng thuyết minh và gây hứng thú cho 

người đọc. 

II. LUYỆN TẬP 

Câu 1. Đọc văn bản trong SGK và trả lời câu hỏi: 

a. 

   - Văn bản có tính chất thuyết minh. 

   - Tính chất ấy thể hiện qua đặc điểm: nêu ra định nghĩa về loài ruồi, 

phân loại ruồi, giải thích tập tính sinh sống, sinh sản của loài ruồi. 

   - Phương pháp: 



       + Nêu định nghĩa: “Ruồi xanh thuộc họ côn trùng hai cánh, mắt 

lưới…” 

       + Phân loại: “Họ hàng con rất đông: Ruồi trâu, Ruồi vàng…” 

       +Sử dụng số liệu: “Bên ngoài ruồi mang 6 triệu vi khuẩn, trong 

ruột chứa đến 28 triệu vi khuẩn…” 

       + Liệt kê: “Chúng gieo rắc bệnh tả, kiết lỵ, thương hàn…” 

b. 

- Điểm đặc biệt của văn bản trên: 

       + Hình thức: Giống một văn bản tự sự  

       + Nội dung: Thuyết minh về loài ruồi. 

- Biện pháp nghệ thuật: 

       + Nhân hóa: Loài ruồi - đặt chúng vào một phiên tòa xử kiện mà 

chúng trở thành bị cáo, có thể tự nói ra những lời biện hộ cho chính 

mình 

       + Liệt kê: “Chúng gieo rắc bệnh tả, kiết lỵ, thương hàn…”, “Truyền 

cho chim, cóc, nhái, thằn lằn…” 

c. Các biện pháp tu từ khiến cho văn bản trở nên hấp dẫn, lôi cuốn 

người đọc vào câu chuyện, từ đó dễ dàng tiếp thu những tri thức trong 

văn bản thuyết minh hơn. 

Câu 2. Đọc đoạn văn trong SGK và nêu nhận xét về biện pháp nghệ 

thuật được sử dụng để thuyết minh. 

     Biện pháp tu từ được sử dụng là kể chuyện: Người kể hồi tượng lại 

câu chuyện của bà kể về loài chim cú trong ký ức tuổi thơ. Qua đó 

thuyết minh về loài chim cú với những kiến thức mình học trong môn 

Sinh học. 

 

 



 

 LUYỆN TẬP SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT                         

TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH 

I. HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ Ở NHÀ 

     Viết dàn ý cho đề bài: Thuyết minh giới thiệu một trong các đồ dùng: 

cái quạt, cái bút, cái kéo, cái nón. 

                          GỢI Ý DÀN BÀI 

 Giới thiệu chung về cây bút bi. 

A. Mở bài: Giới thiệu chung về tầm quan trọng của bút bi. 

       -"Nét chữ là nết người". Thật vậy, câu thành ngữ ngắn gọn đã đi 

sâu vào trong tiềm thức của mỗi người dânViệt Nam, nhắc nhở ta về 

học tập cũng như tầm quan trọng của nét chữ.  

     - Rèn chữ là quá trình rèn luyện gian nan, cây bút bi đóng góp một 

công lao không nhỏ chính . 

B. Thân bài: 

1. Nguồn gốc, xuất xứ: Được phát minh bởi nhà báo Hungari Lazo Biro 

vào những năm 1930. 

   - Ông phát hiện mực in giấy rất nhanh khô 

   - Quyết định và nghiên cứu tạo ra một loại bút sử dụng mực như thế 

   - Bút bi ra đời. 

2. Cấu tạo: 2 bộ phận chính: 

   - Vỏ bút: ống trụ tròn dài từ 14-15 cm được làm bằng nhựa dẻo hoặc 

nhựa màu, trên thân thường có các thông số ghi ngày, nơi sản xuất. 

   - Ruột bút: bên trong, làm từ nhựa dẻo, chứa mực đặc hoặc mực 

nước. 

   - Bộ phận đi kèm: lò xo, nút bấm, nắp đậy, trên ngoài vỏ có đai để gắn 

vào túi áo, vở. 

3. Phân loại: 



    - Kiểu dáng và màu sắc khác nhau tuỳ theo lứa tuổi và thị hiếu của 

người tiêu dùng. 

   - Màu sắc đẹp, nhiều kiểu dáng(có sử dụng biện pháp nghệ thuật 

nhân hoá trong bài) 

   - Hiện nay trên thị trường đã xuất hiện nhiều thương hiệu bút nổi tiếng. 

4. Nguyên lý hoạt động, bảo quản (có sử dụng biện pháp nghệ thuật 

so sánh , nhân hoá trong bài viết) 

     - Nguyên lý hoạt động: Mũi bút chứa viên bi nhỏ, khi viết lăn ra mực 

để tạo chữ. 

     - Bảo quản: đậy nắp hoặc bấm cho ngòi thụt vào trong     

5. Giá trị: 

- Những chiếc bút xinh xinh nằm trong hộp bút thể hiện được nét thẫm 

mỹ của mỗi con người 

      + Dùng để viết, để vẽ. 

      + Làm quà tặng 

- Như người bạn đồng hành thể hiện ước mơ, hoài bão...của con người. 

"Hãy cho tôi biết nét chữ của bạn, tôi sẽ cho bạn biết bạn là ai." 

C. Kết bài:  

     -  Càng ngày càng khẳng định rõ vị trí của mình. 

     - Nhấn mạnh tầm quan trong của cây bút bi trong cuộc sống. 

➔Ý nghĩa của việc sử dụng yếu tố nghệ thuật trong văn bản thuyết 

minh: giúp cho bài văn thêm sinh động, hấp dẫn, góp phần làm nổi bật 

đặc điểm của đối tượng cần thuyết minh và gây hứng thú cho người 

đọc. 

DÀN BÀI CHI TIẾT 

Giới thiệu chung về cây bút bi. 

A. Mở bài: Giới thiệu chung về tầm quan trọng của bút bi. 

       -"Nét chữ là nết người". Thật vậy, câu thành ngữ ngắn gọn đã đi 



sâu vào trong tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam, nhắc nhở ta về 

học tập cũng như tầm quan trọng của nét chữ.  

     - Rèn chữ là quá trình rèn luyện gian nan, cây bút bi đóng góp một 

công lao không nhỏ chính . 

B. Thân bài: 

1. Nguồn gốc 

     - Không ai có thể xác định được rõ ràng, chính xác thời điểm bút viết 

ra đời để góp mặt vào cuộc sống của con người. Chỉ biết rằng từ khi nhân 

loại phát minh ra chữ viết thì bút cũng ra đời. 

     - Thời xa xưa, người ta dùng chiếc bút lông vũ để viết hay vẽ. Bút có 

thể dùng bằng lông chim, lông gà nhưng đa số là dùng bằng lông ngỗng. 

Bút này dùng rất bất tiện vì phải mài mực, phải chấm mực thường xuyên 

khi viết, viết xong lại phải rửa bút nên bút máy ra đời. 

     - Chiếc bút bi đầu tiên, được một nhà báo Hungary làm việc tại Anh 

tên Laszlo Biro giới thiệu vào năm 1938. điều khiến Ông nghĩ ra việc sáng 

chế ra loại bút này là vì những cây bút máy luôn gây cho Ông thất vọng, 

chúng thường xuyên làm rách, bẩn giấy tờ, phải bơm mực và hay hư 

hỏng… Vào ngày 15 tháng 6 năm 1938 ông Biro được nhận bằng sáng 

chế Anh quốc. Từ khi bút bi được ra đời nó đã được cải tiến nhiều để phù 

hợp với người dùng và đã trở nên thông dụng khắp thế giới. 

2.  Cấu tạo: Bút bi được cấu tạo bởi các bộ phận sau: 

     a.Vỏ bút: vỏ bút thường có chất liệu làm bằng nhựa (hay kim loại được 

phủ sơn) được sử dụng để bào vệ các thiết bị bên trong, đồng thời làm 

cho cây bút được đẹp và sang trọng hơn. Vỏ bút thường có dạng hình 

ống trụ tròn dài từ 14-20cm, trên thân bút thường được in tên nhà sản 

xuất và một vài thông số kỹ thuật (tùy loại bút). Vỏ bút có nhiều màu sắc 

khác nhau để tăng tính thẩm mĩ cho chiếc bút 

     b.Bộ phận điều chỉnh bút: ở phần đầu có một viên bi nhỏ (lăn tròn 

khi chúng ta viết) để làm điều hòa lượng mực có trong bút. Bộ phận này 



kết hợp với lò xo (được làm bằng kim loại theo hình xoắn ốc) để điều 

chỉnh ngòi bút: Khi muốn sử dụng, ta chỉ cần bấm nhẹ đầu bấm ngòi bút 

sẽ lộ ra; khi không sử dụng, bấm đầu bấm cho ngòi bút thụt vào. 

     c.Ruột bút: Ruột bút thường được làm từ nhựa dẻo, rỗng để chứa 

mực đặc hoặc mực nước. Chiều dài thường khoảng 10cm và lớn hơn 

que tăm một chút dùng để chứa mực nên được gọi là ống mực. Gắn với 

ống mực là ngòi bút được làm bằng kim loại không rỉ, một đầu có lỗ tròn. 

Ở đầu lỗ có gắn một viên bi sắt mạ crôm hoặc niken, đường kính viên bi 

tùy thuộc vào mẫu mã mà to nhỏ khác nhau từ 0,38 đến 0,7mm. Viên bi 

nhỏ xíu xinh xắn ấy có khả năng chuyển động tròn đều đẩy cho mực ra 

đều. 

     d. Màu mực: Mực có nhiều loại như mực dầu, mực nước, mực nhũ, 

đến mực dạ quang với đủ các màu sắc như đỏ, xanh, đen,… Ngày càng 

có nhiều kiểu dáng đẹp lạ. Rồi có những loại bút dùng trong điều kiện 

bình thường và cả những loại dùng trong môi trường khí áp, khí quyển 

thay đổi. Thậm chí có loại bút dùng trong điều kiện bất thường không 

trọng lượng hoặc ở dưới nước. Có loại bút chỉ có một ngòi nhưng cũng 

có những loại có hai, ba, bốn ngòi với đủ màu mực như xanh, đỏ, đen, 

tím,… 

3.  Cách sử dụng và bảo quản 

     - Cách sử dụng bút bi thì rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần vặn nhẹ, hoặc 

ấn nút hoặc rút nắp bút lên. Sau đó thì đặt bút xuống để viết, khi viết xong, 

chúng ta cần đậy nắp bút lại cẩn thận, tránh làm rớt bút. 

    - Ngòi bút rất quan trọng và dễ bị bể bi nên khi dùng xong ta nên bấm 

cho ngòi bút thụt vào hoặc đậy nắp lại để tránh hỏng bi. Tránh để rơi 

xuống đất vì dễ hỏng bi, vỡ vỏ bút, tránh để nơi có nhiệt độ cao. 

4. Giá trị: 

    - Bút bi là vật dụng cần thiết, là người bạn đồng hành với con người 

trong cuộc sống. Bút bi được dùng trong nhiều lĩnh vực. Bút theo sinh 



viên, học sinh học tập, bút cùng người trưởng thành ghi chú, tính toán sổ 

sách. Bút còn là món quà tặng dễ thương và giàu ý nghĩa. 

    - Bút bi có giá cả phù hợp với nhiều người nên số lượng bút bi được 

tiêu thụ rất lớn. 

    - Bút bi tiện dụng hơn bút máy vì không phải bơm mực, không gây lấm 

lem quần áo sách vở. Tuy nhiên, bút bi cũng có nhược điểm của nó là khi 

ta còn nhở, nét chữ chưa cứng nên viết bút bi sẽ dễ hỏng chữ vì đầu bi 

nhỏ và trơn dễ gây chữ xấu. Do vậy khi chữ viết đã đẹp và nhanh ta mới 

nên dùng bút bi. 

 

3. Kết bài 

    - Bút bi có vai trò quan trọng trong học tập và làm việc, càng ngày càng 

khẳng định rõ vị trí của mình. 

     - Nhấn mạnh tầm quan trong của cây bút bi trong cuộc sống. 

 

II. LUYỆN TẬP 

Câu 1. Trình bày dàn ý trước tổ, trước lớp; đọc đoạn văn Mở bài. 

Câu 2. Trao đổi, tham khảo các dàn ý của các bạn, lắng nghe nhận xét 

của thầy, cô giáo rồi tự điều chỉnh dàn ý của mình. 

Câu 3. Đọc văn bản "Họ nhà Kim" (SGK Ngữ văm 9, tập 1, tr.16) và 

nhận xét về nội dung thuyết minh, cách thức thuyết minh. 

Gợi ý: 

- Về nội dung thuyết minh: 

    + Chủ đề thuyết minh của văn bản:  

    + Văn bản đã giới thiệu, trình bày về đối tượng với những nội dung 

nào? Có đầy đủ và sâu sắc không? 

- Về phương pháp thuyết minh: 

    + Văn bản đã sử dụng các biện pháp thuyết minh thông dụng nào? 



    + Văn bản có kết hợp sử dụng các biện pháp nghệ thuật không? Đó 

là những biện pháp nào? Phân tích tác dụng của các biện pháp nghệ 

thuật. 

 


